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TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ BÌNH MINH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH VĨNH LONG 

           

Bản án số: 28/2017/HSST 

Ngày: 06/6/2017  

Tội “Trộm cắp tài sản”                                        NHÂN DANH 

             NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH-TỈNH VĨNH LONG 
                     Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm: 

 
 

         - Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Màu  

        - Các Hội thẩm nhân dân: 

   1/ Ông Trần Kim Vinh 

   2/ Bà Nguyễn Thị Kim Loan 

                 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Bùi Thị Hồng Tiếm -    

                       Cán bộ Toà án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

                  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long:  

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhãn - Kiểm sát viên 

 

                    Ngày 06 tháng 6 năm 2017. Tại Hợp tác xã xà lách xoong xã Thuận 

An thuộc tổ 01, ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh 

Long xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 36/2017/TLST-HS ngày 19 tháng 5 

năm 2017 đối với bị cáo:  

 

        Nguyễn Văn H, sinh năm 1988; 

        ĐKTT: Tổ 4, khóm 2, phường A, thị xã X, tỉnh Vĩnh Long.  

        Nghề nghiệp: Làm thuê; 

        Trình độ học vấn: Không biết chữ; 

        Con ông: Nguyễn Văn Đời, sinh năm 1957; 

        Con bà: Nguyễn Thị Mua (chết);  

        Anh chị em ruột có tất cả 05 người; 

        Chưa vợ, con; 

         Tiền sự: 01 lần, ngày 16/9/2016 bị Công an phường A, thị xã X, tỉnh Vĩnh 

Long xử phạt với số tiền 1.500.000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản. 

        Tiền án: Không. 

         Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/4/2017 cho đến nay (Có mặt tại phiên 

tòa) 

          - Bị hại: 

         Nguyễn Minh T, sinh năm 1974 (Vắng mặt); 

         Đia chỉ: Ấp Thuận Tân A, xã B, thị xã X, tỉnh Vĩnh Long. 

          - Người liên quan:  

         Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1957 (Có mặt); 

         Địa chỉ: Tổ 4, khóm 2, phường A, thị xã X, tỉnh Vĩnh Long.  
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NHẬN THẤY 

 

 Bị cáo Nguyễn Văn H bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Minh truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

          Bản thân Nguyễn Văn H đã có hành vi trộm cắp tài sản nên vào ngày 

16/9/2016 bị Công an phường A xử phạt hành chính với số tiền 1.500.000 đồng 

(Một triệu năm trăm ngàn đồng) H chưa chấp hành đóng phạt. 

         Vào khoảng 11 giờ ngày 31/01/2017, anh Nguyễn Minh T ở ấp Thuận Tân 

A, xã B, thị xã X có thả 72 con vịt rằn (loại vịt đẻ) xuống sông Rạch Vồn (ngay 

khu vực giáp ranh giữa xã B và phường A) để cho vịt tự kiếm ăn chứ anh T 

không đi theo trông giữ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nguyễn Văn H đi bộ từ 

nhà ở tổ 4, khóm 2, phường A, thị xã X đến Cầu Cái Vồn nhỏ để xuống sông 

Rạch Vồn bắt cá bóng cho gà ăn. H bắt cá bóng từ hướng Cầu Cái Vồn nhỏ ra 

hướng sông Tắc Từ Tải được khoảng 100m thì H nhìn thấy 01 bầy vịt đang ăn ở 

dưới sông mà không có người trông giữ nên H nảy sinh ý định bắt trộm bầy vịt 

đem về nhà bán lấy tiền tiêu xài nên H giả vờ vừa bắt cá bóng vừa lùa bầy vịt đi 

về nhà của H, khi về đến Rạch Gai (đường vào nhà H) thì H lượm 01 cái bao 

đựng rác ở dưới sông bắt 25 con vịt bỏ vào cái bao rồi đem vịt về nhà H nhốt lại 

để chuẩn bị đem bán. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày anh T đi ra sông Rạch Vồn 

để lùa bầy vịt về nhà thì anh T phát hiện bị mất gần nữa bầy vịt nên anh đi cặp 

theo sông Rạch Vồn tìm số vịt đã bị mất thì được một người phụ nữ (không biết 

tên và địa chỉ) nói cho anh T biết là chị thấy con trai của ông Đời (tức là Nguyễn 

Văn H) bắt vịt đem giấu ở trong nhà ông Đời nên anh T đi đến Công an phường 

A trình báo sự việc  bị mất trộm vịt. Sau đó Công an phường A mời H về làm 

việc thì H đã thừa nhận toàn bộ hành vi bắt trộm vịt của anh T. 

          Căn cứ kết luận định giá tài sản số 13 ngày 13/02/2017 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự, kết luận 25 con vịt mà H bắt trộm của anh T có 

giá trị là 1.520.000 đồng (Một triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng). 

          Đối với Nguyễn Văn H bị khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra cho 

đến nay. 

          Tại bản cáo trạng số: 28/KSĐT ngày 18/5/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Bình Minh thì Nguyễn Văn H bị truy tố về tội: “Trộm cắp tài sản” 

theo quy định tại Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên toà sơ thẩm hôm nay: 

Bị cáo Nguyễn Văn H trình bày cáo trạng đã nêu đúng lời khai của bị cáo 

và đúng sự việc xảy ra, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xem xét có đủ căn cứ để kết luận bị cáo 

Nguyễn Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138 Bộ luật 

hình sự. Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46, Điều 47 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo H từ 03 tháng đến 06 tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

         Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ và toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại, người liên quan, và những 

người tham gia tố tụng khác. 
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                                                        XÉT THẤY 

 

 Lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay phù hợp với lời khai 

của người bị hại, người liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên 

bản thu giữ vật chứng, biên bản định giá thì có đủ căn cứ để xác định bị cáo 

Nguyễn Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138 Bộ luật 

hình sự. Do đó theo bản cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn có cơ sở, đúng 

pháp luật. 

 Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã lén lút trộm cắp tài 

sản của bị hại là 25 con vịt trị giá thành tiền là 1.520.000 đồng, đã xâm phạm 

đến tài sản thuộc sở hữu của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng 

đến tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương làm cho mọi người dân hoang 

mang lo lắng không an tâm lao động sản xuất, xét thấy bị cáo đã có 01 lần tiền 

sự bị xử phạt hành chính nhưng không lấy đó làm bài học để sửa chữa cho bản 

thân thành người công dân tốt mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Do đó 

nghĩ cần buộc bị cáo phải cách ly xã hội để có thời gian tập trung cải tạo cho bị 

cáo thành người công dân tốt cho xã hội và phòng ngừa hành vi tương tự có thể 

xảy ra. 

        Xét về bản thân của bị cáo sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, phạm 

tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội gây thiệt hại không lớn, tài sản 

thu hồi trả người bị hại nhận xong và không yêu cầu gì đối với bị cáo, nghĩ nên 

xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo (áp dụng theo điểm g, h, p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự). 

        - Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Nguyễn Minh T đã nhận tài sản 

là 25 con vịt lại xong và không có yêu cầu gì nên không đặt ra xem xét. 

       Ngoài ra bị cáo còn phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật. 
 

       Vì các lẽ trên, 

                                                    QUYẾT ĐỊNH 

 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

47 Bộ luật hình sự năm 1999 đã được sửa đổi bổ sung năm 2009. 

          - Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn H 03 (ba) tháng tù. 

 Thời hạn thụ hình được tính từ ngày 19/4/2017.  

- Về trách nhiệm dân sự:  

           Chấp nhận người bị hại là anh Nguyễn Minh T đã nhận lại tài sản là 25 

con vịt (loại vịt đẻ) lại xong và không có yêu cầu gì thêm. 

           Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.  

         Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là: 200.000 

đồng (Hai trăm ngàn đồng). 

         Trường hợp bản án quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
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dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy đinh tại các Điều 6,7 và 9 Luật 

Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

         Có mặt bị cáo, người liên quan báo cho biết được quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người bị hại vắng mặt thời hạn 

kháng cáo được tính từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết tại trụ sở 

UBND nơi cư trú. 

 

 

                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
Nơi nhận:                                                                                       (Đã ký) 
- TAND tỉnh Vĩnh Long; 

- Trại giam T. Vĩnh Long; 

- VKS TX. Bình Minh;     

- CA TX. Bình Minh; 

- THA TX. Bình Minh;                        Nguyễn Thị Màu 

- Bị cáo;  

- Các đương sự; 

- Lưu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


